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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2454802030417 BìnhTrần Văn Thanh 07/11/2009 5 6.0 5.0 5.3 1

2454802030419 ĐàoTrần Nguyễn Thị Kim 30/08/2009 9 9.5 10.0 9.7 2

2454802030421 HaPhạm Văn 17/07/2009 7 8.0 5.0 6.1 3

2454802030422 HàoPhạm Võ Khắc 13/03/2009 10 9.5 8.5 9.0 4

2454802030423 HàoTrần Nhựt 02/07/2009 9.5 10.0 8.0 8.7 5

2454802030424 HiếuVõ Lê Minh 14/08/2009 7 7.0 0.0 0.0 2.8 6

2454802030425 HuyVõ Nguyễn Hoàng 17/02/2009 5 5.0 5.0 5.0 7

2454802030426 HuyềnLương Thị Mỹ 26/10/2009 5 6.0 7.5 6.8 8

2454802030427 KhảiTrần Văn 17/06/2008 9 9.5 5.0 6.7 9

2454802030428 KhangPhạm Trần 21/08/2009 8 8.0 8.0 8.0 10

2454802030429 KhangThái Gia 06/12/2009 6 7.0 7.5 7.2 11

2454802030430 KhoaHồ Lê Minh 09/09/2008 5 5.0 0.0 0.0 2.0 12

2454802030432 NgânPhan Thủy Ngọc 31/08/2009 5 6.0 7.5 6.8 13

2454802030433 NghĩaTrần Trí 01/12/2009 7 8.0 5.0 6.1 14

2454802030434 NgọcNguyễn Thị Bích 31/10/2009 0 0.0 CT 0.0 15

2454802030437 NhựtVõ Minh 27/02/2009 6 8.0 8.0 7.7 16

2454802030438 PhátPhan Trương Nhật 29/11/2008 0 0.0 CT 0.0 17

2454802030439 PhongTrần Quốc 06/10/2009 0 0.0 CT 0.0 18

2454802030440 QuýTrần Văn Phú 12/01/2009 6 7.0 7.5 7.2 19

2454802030441 RuniNguyễn Thành Đạt 23/12/2009 5 5.0 5.0 5.0 20

2454802030443 TàiVõ Phước 14/10/2009 0 0.0 CT 0.0 21

2454802030444 ThanhNguyễn Quốc 26/09/2009 7 7.0 7.5 7.3 22

2454802030446 ThưTrần Thị Minh 28/08/2008 5 6.0 0.0 0.0 2.3 23

2454802030447 ThựtPhạm Chí 21/03/2009 9.5 10.0 7.5 8.4 24

2454802030448 ToànNguyễn Trí 03/03/2009 6 6.0 7.5 6.9 25

2454802030449 TrúcNgô Thị Thanh 26/12/2009 0 0.0 CT 0.0 26

2454802030450 TườngThiều Thanh 27/03/2009 5 6.0 7.0 6.5 27

2454802030451 TườngTrần Ngọc Cát 10/01/2008 0 0.0 CT 0.0 28

2454802030452 UyênTrần Thị Bảo 04/09/2009 6 7.0 7.0 6.9 29

2454802030453 VũTrần Nguyễn Duy 03/04/2009 6 7.0 8.0 7.5 30
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Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 28  7  2025 

Giáo viên giảng dạy

Trần Phước Lập
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